
STT Họ tên Ngày sinh Số CMND Hộ khẩu thường trú Đơn vị Ghi chú

1 Hoàng Thị Thu Hiền 17/01/1975 111309594 Tổ dân phố 6, Phú La, Hà Đông, HN
CTY CP viễn thông và đầu tư 

xây dựng Bình Sơn

2 Chu Minh Cường 28/01/1985 001085009260
15 đường 5 phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, 

HN

CT CP bê tông xây dựng và 

thương mại Việt Trung

3 Nguyễn Đức Thọ 10/01/1978 024078000011 1305 A4 Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai HN

4 Trịnh Thu Hà 17/12/1984 030184001250 Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

5 Đỗ Văn Niên 10/04/1968 111231083 Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội HKD

6 Ngô Minh Lý 01/01/1970 013605495 Tổ 4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
CT TNHH Kinh doanh du lịch 

vận tải Thái Bình Dương

7 Nguyễn Như Dũng 15/8/1978 001078011641 Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Như 

Dũng

8 Lê Văn Đa 1970 013560706 Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Như 

Dũng

9 Nguyễn Văn Định 13/6/1956 011720145
SN4, Ngõ 451/1, Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long 

Biên
HKD

10 Nguyễn Văn Thế 17/06/1970 Tổ 23 Long Biên, Long Biên, Hà Nội HKD Nguyễn Văn Thế

11 Nguyễn Văn Vũ 12/02/1982 212094002 TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi
CT TNHH Thương Mại và Dịch 

vụ vận tải Huy Long

12 Tăng Ngọc Thiện 03/04/1982 142019709 Kim Giang, Cẩm Giàng, Hà Giang
CT TNHH Thương Mại và Dịch 

vụ vận tải Tân An Phát

13 Vũ Anh Hải 17/11/1988 034088000044 Tổ 35 Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, HN
CT CP thương mại & dịch vụ 

Việt Phong

14 Phạm Trung Cường 12/10/1980 036080000358 Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, HN
CT CP vận tải & du lịch Thành 

Nam

15 Nguyễn Văn Thu 17/03/1978 017437285 Tân Hội, Đan Phượng, HN
CT TNHH MTV đào tạo và 

cung ứng nhân lực

16 Nguyễn Thị Tuyết Mai 02/06/1980 013444926 TTXN Bao Bì, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN CT CP Du lịch An Khang

17 Lê Thị Dịu Huyền 12/09/1976 001176005808 3.1

18 Lê Thị Quế 27/06/1988 060841416

19 Nguyễn Thị Lan 05/09/1987 038187016636

20 Lê Thị Thanh Hoa 30/05/1905 01183853
Công ty TNHH MTV Thương 

mại & Vận tải Mạnh Đạt

CT TNHH Vận tải LINH vũ
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CT TNHH TM& DV Du lịch 

Bắc Á
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21 Thang Hùng Sơn 10/05/1905 010990003657

22 Vũ Kim Vân 19/05/1905 010059016411

23 Trần Quốc Thống 12/05/1905 010982003074

24 Triệu Quốc Đoàn 28/01/1968

25 Nguyễn Ngọc Sắc 10/10/1961 011677093

26 Vũ Quốc Toản 21/08/1964 011949420
Công ty CP Du lịch Nối vòng 

tay

27 Trần Văn Sơn 10/02/1974 001066003457
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Ghi chú: Danh sách sẽ cập nhật bổ sung theo từng ngày từ Sở GTVT & Hiệp Hội./.


